
Phụ lục 01

Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

(1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13)

A Các công trình, dự án thu hồi đất nằm trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội

I Các công trình, dự án nằm trong biểu 1A

I.1 Các công trình, dự án chuyển tiếp

I.1.1 Các công trình, dự án được cập nhật xác định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

1

Trường phổ thông có nhiều cấp 

học tiên tiến, hiện đại huyện 

Thạch Thất

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

6,3 6,3
huyện Thạch 

Thất
Xã Kim Quan

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND thành phố Hà Nội về việc 

phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phê duyệt chủ trương đầu tư: 

(Phụ lục 16 - Tiến độ: 2024-2026)

2
Xây dựng sân thể thao xã Kim 

Quan
DTT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,94 1,94
huyện Thạch 

Thất
Xã Kim Quan

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;  Tiến độ (2024-2025 -  Phụ lục I.23)

3
Xây dựng sân thể thao xã Lại 

Thương
DTT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,3 2,3
huyện Thạch 

Thất
Xã Lại Thượng

Quyết định số 8459/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2025)

4
Kè chống sạt lở đê tả Tích xã Hạ 

Bằng
DTL

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,25 0,25
huyện Thạch 

Thất
Xã Hạ Bằng

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Giai đoạn 2023-2025) (phụ 

lục số I.37); Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của Hội đồng nhân 

dân huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (phụ lục số 07)

5
Cải tao, nâng cấp mở rộng chợ 

nông thôn xã Yên Trung
DCH

UBND xã Yên 

Trung
0,06 0,06

huyện Thạch 

Thất
Xã Yên Trung

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Thạch Thất - PL 

I.44 (tiến độ: 2024-2025)

6

Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tây 

Ninh - Ngòi Núc, huyện Thạch 

Thất

DTL

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình HTKT và 

nông nghiệp 

Thành phố

2,54 2,54
huyện Thạch 

Thất

Canh Nậu, Dị 

Nậu, Hương 

Ngải

Quyết định 3729/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2027)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 CỦA HUYỆN THẠCH THẤT

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

7

Cải tao, nâng cấp kênh tiêu 

Phùng Xá - Dị Nậu, huyện Thạch 

Thất

DTL

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình HTKT và 

nông nghiệp 

Thành phố

1,4 1,4
huyện Thạch 

Thất

Xã Phùng Xá, 

xã Dị Nậu

Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2027)

8
Xây dựng Trung tâm văn hoá xã 

Lại Thượng
DVH

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,55 0,55
huyện Thạch 

Thất
Lại Thượng

Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2026)

9
Tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và nhà 

thờ Phùng Khắc Khoan
DDT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,2 0,2
huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

Quyết định 4759/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: (Tiến độ: 2019-2024)

10
Xây dựng trường Mầm non Minh 

Hà xã Canh Nậu (điểm mới)
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 1
huyện Thạch 

Thất
Canh Nậu

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất (Phụ 

lục I.02 - Tến độ: 2024-2027)

11

Mở rộng, xây dựng học, nhà đa 

năng, phụ trợ Trường THCS 

Chàng Sơn

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,75 0,75
huyện Thạch 

Thất
Chàng Sơn

Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2027)

12

Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông thoát nước xã Kim Quan 

(đường Kim Trung 2)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,6 0,6
huyện Thạch 

Thất
Kim Quan

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/3/20223 về phê duyệt chủ trương đầu tư: 

(Phụ lục 18 - Tiến độ: 2024-2026)

13

Cải tạo nâng cải đường tỉnh lộ 

446 (đoạn km 0+00 đến 

km10+800) huyện Thạch Thất

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

23 23
huyện Thạch 

Thất

Tiến Xuân, 

Yên Trung , 

Yên Bình

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ 

lục 9 - Tiến độ: 2023-2027)

14

Hạ tầng ngoài CNC Hòa Lạc ( 

đường từ TL 420-đường E CNC 

Hò Lạc, huyện Thạch Thất

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,5 4,5
huyện Thạch 

Thất

Bình Yên, Tân 

Xã

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội: (Phụ 

lục 10 - Tiến độ: 2023-2026);

- Văn bản 582/BQLDA-KTTĐ ngày 08/8/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện gửi 

sở Tài nguyên và Môi trường về việc Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án:

15
Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông trục chính xã Lại Thượng
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2 2
huyện Thạch 

Thất
Xã Lại Thượng

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch Thất về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất. PLI.22 ( 

thời gian 2024-2026)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

16

Xây dựng đường trục phát triển 

kinh tế xã hội Bắc Nam đoạn qua 

huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ 

Km14 + 200 đến Km18 + 500) 

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

23,52 23,52 21
huyện Thạch 

Thất

Thạch Xá, 

Bình Phú, 

Phùng Xá

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Hà Nội vv phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Phụ lục 12 (2022-2025);

- Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng đất hữu cơ của Công ty CPTV XDGT 

Gia thông Hà Nội ngày 25/6/2024.

17
Cải tạo ao hồ xã Yên Bình, Yên 

Trung
MNC

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,2 0,05
huyện Thạch 

Thất

Yên Bình, Yên 

Trung

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất; Phụ lục 16 (2024-2025)

18
Mở rộng nâng cấp đền thờ Liệt 

sỹ xã Phùng Xá
DDT

UBND xã Phùng 

Xá
0,25 0,25

huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt BCKT kỹ thuật dự án Mở rộng nâng cấp đền thờ Liệt sỹ xã Phùng 

Xá (Tiến độ: 2023-2024)

19
Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy 

quân sự xã Phùng Xá
TSC

UBND xã Phùng 

Xá
0,18 0,18

huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

Quyết định số 7329/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt BCKT kỹ thuật dự án Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã 

Phùng Xá (Tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

20
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự xã Bình Yên
TSC

UBND xã Bình 

Yên
0,19 0,19

huyện Thạch 

Thất
Bình Yên

Quyết định số 7335/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

21
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự xã Hương Ngải
TSC

UBND xã Hương 

Ngải
0,16 0,16

huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

Quyết định số 7334/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

22
Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Cần Kiệm
TSC

UBND xã Cần 

Kiệm
0,1186 0,1186

huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Quyết định số 7332/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

23
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự xã Phú Kim
TSC

UBND xã Phú 

Kim
0,14 0,14

huyện Thạch 

Thất
Phú Kim

Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

24
Xây dựng mới Ban chỉ huy quân 

sự xã Đại Đồng
TSC

UBND xã Đại 

Đồng
0,188 0,188

huyện Thạch 

Thất
Đại Đồng

Quyết định số 7328/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

25
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự xã Kim Quan
TSC

UBND xã Kim 

Quan
0,17 0,17

huyện Thạch 

Thất
Kim Quan

Quyết định số 7325/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

26
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 

xã Lại Thượng
NTD

UBND xã Lại 

Thượng
3,07 2,538

huyện Thạch 

Thất
Lại Thượng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Tiến độ: 2023-2025)

27
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự xã Đồng Trúc
TSC

UBND xã Đồng 

Trúc
0,21 0,21

huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2024-2025)

28

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

Gò Thiễu, xóm Đông, xã Đồng 

Trúc

NTD
UBND xã Đồng 

Trúc
4,44 1,15

huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2023-2025)

29
Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

gò Khoáy xã Đồng Trúc
NTD

UBND xã Đồng 

Trúc
1,6 1,6

huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

Phụ lục số I.21 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2023 của HĐND huyện 

Thạch Thất (tiến độ: 2024-2026)

30

Xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào 

bệnh viện đa khoa huyện Thạch 

Thất

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,4 1,4
huyện Thạch 

Thất
Kim Quan

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Thạch Thất ( 

Phụ lục số 01, tiến độ: 2025-2027)

I.1.2 Các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở lên được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai

31

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ 

Sau Đình, Đồi Mới xã Tân Xã 

(phần bổ sung)

ONT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,68 0,34
huyện Thạch 

Thất
Tân Xã

Quyết định số 7462/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: (tiến độ: hết năm 2024)

32
Xây dựng khu tái định cư thị trấn 

Liên Quan
ODT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,82 3,2
huyện Thạch 

Thất

Liên Quan, 

Phú Kim

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (Tiến độ: 2022-2024) - PL I.63; 

Quyết định số 7318/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án (tiến độ: 2022-2024)

33 Nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú DTL

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình HTKT và 

nông nghiệp 

Thành phố

8,82 0,7
huyện Thạch 

Thất

Phùng Xá, 

Hữu Bằng, 

Bình Phú, Cần 

Kiệm, Thạch 

Xá, Dị Nậu

Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 04/2/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: (tiến độ: Năm 2024).



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

34

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 

đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 

(Ngã ba Hòa Lạc - Ngã ba thị 

trấn Liên Quan)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

17 15,61
huyện Thạch 

Thất

Liên Quan; 

Kim Quan; 

Bình Yên; 

Thạch Hòa; 

Tân Xã

Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: (Tiến độ: Hết năm 2025)

35
Đường từ chùa Bảo Quang đi 

khu đấu giá Mả Cố xã Thạch Xá
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,35 0,28
huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

Quyết định 8451/QD-UBND ngày 11/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án: (Tiến độ: 2019-2024)

36
Đường H 14: đoạn Cần Kiệm đi 

Hạ Bằng (CNC Hòa Lạc)
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

5,93 4,99
huyện Thạch 

Thất

Cần Kiệm, Hạ 

Bằng

Quyết định 8241/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 2): (Tiến độ: 2021-2024)

37

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu 

Săn (Phần Kênh và các công 

trình trên kênh) (QLDA)

DTL

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

22,5 0,02
huyện Thạch 

Thất

Phú Kim, Xã 

Hương Ngải, 

Xã Đại Đồng, 

Thị trấn Liên 

Quan

- Quyết định số 6626/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án: (Tiến độ: Hết năm 2024);

- Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

38 Đầu tư xây dựng Cầu Cần Kiệm DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,86 0,67
huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Quyết định 7746/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2018/2024)

39

Cải tạo, nâng cấp đường dân sinh 

từ khu đấu giá trung tâm đi 

trường mầm non trung tâm xã 

Hương Ngải

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 0,15
huyện Thạch 

Thất

Xã Hương 

Ngải

Quyết định số 8442/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2021-2024)

40

Dự án tuyến đường vào Khu tái 

định cư Đại học Quốc gia Hà 

Nội

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,4 0,83
huyện Thạch 

Thất
Thạch Hòa

Công văn số 1084/UBND-BQLDA ngày 20/6/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐTXD khu TĐC Đại học quốc giá Hà 

Nội tại Hòa Lạc (tiến độ 2015-2025)

41

Xây dựng, mở rộng trường mầm 

non Yên Bình (điểm thôn 

Thuống)

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,8 0,16
huyện Thạch 

Thất
Yên Bình 

Quyết định số 7165/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD Dự án 

xây dựng, mở rộng trường mầm non Yên Bình ( tiến độ 2021-2024)

42

Xây dựng tuyến đường cao tốc 

đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ 

Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội- 

Hoà Bình

DGT

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và công 

nghiệp thành phố 

Hà Nội

105,8 3,1
huyện Thạch 

Thất

Thạch Hoà, 

Tiến Xuân, 

Yên Bình

- Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về 

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: (Tiến độ: 2022-2026)

- Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND thành phố về phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

43

Xây mới 24 phòng học, phòng 

bộ môn.  hiệu bộ, bếp, sân vườn, 

phụ trợ trường Mầm non Chàng 

Sơn

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,87 0,03
huyện Thạch 

Thất
Xã Chàng Sơn

Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án (Tiến độ: 2022-2024)  



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

44

Xây dựng trường Tiểu học Minh 

Hà B xã Canh Nậu (xây điểm 

mới)

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,39 0,21
huyện Thạch 

Thất
xã Canh Nậu

Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND Huyện vv phê duyệt 

dự án (Tiến độ: 2022-2024)

45

Xây dựng mới 20 phòng học, 9 

phòng bộ môn, hiệu bộ, khu giáo 

dục thể chất, sân vườn, phụ trợ 

trường THCS Đồng Trúc

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,54 0,05
huyện Thạch 

Thất
xã Đồng Trúc

Quyết định 7294/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2022-2024)

46
Xây dựng, mở rộng trường mầm 

non trung tâm xã Thạch Xá
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,12 0,01
huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 vv phê duyệt dự án (Tiến độ: 

2022-2024)

47

Đường giao thông nông thôn xã 

Đồng Trúc (đoạn đồi Phe đi ao 

Đìa Hoi và đoạn ngã tư Trúc 

Động đi Đại Lộ Thăng Long)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,26 0,8
huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

Quyết định số 7740/QD-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án: (tiến độ: 2021-2024)

48

Xây dựng, nâng cấp đường 

ĐH07 đoạn từ TL 419 đi đường 

ĐH05

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

7,23 1,9
huyện Thạch 

Thất

xã Lại Thượng, 

Đại Đồng,Cẩm 

Yên

Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện về Phê duyệt 

dự án  (Tiến độ: 2022-2025) - PL I.43

49

Xây mới phòng học, cải tạo nhà 

lớp học, hiệu bộ, khu giáo dục 

thể chất, sân vườn, phụ trợ 

trường THCS Minh Hà

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,82 0,82
huyện Thạch 

Thất
Canh Nậu

Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2024-2026)

50
Xây dựng trường mầm non Cần 

Kiệm (xây điểm mơi)
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,5 0,75
huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Quyết định 2748/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 của huyện Thạch Thất vv quyết 

định phê duyệt dự án (2023-2025) 

51
Xây dựng mới trường Tiểu học 

Phú Kim
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,5 0,75
huyện Thạch 

Thất
Phú Kim

Quyết định 2033/QĐ-UBND ngày 18/04/2023 của huyện Thạch Thất vv phê duyệt 

điều chỉnh dự án (2023-2025)

52

Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐH 

24 đi thôn 2 và thôn 5 đi CNC xã 

Hạ Bằng

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,2 0,6
huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

Quyết định số 7578/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện về Phê duyệt 

dự án: ( tiến độ 2023-2024)

53

Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐH.11 (Đoạn ĐH.06 đi cầu Cao 

Thiên) xã Cần Kiệm.

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,93 0,465
huyện Thạch 

Thất
Xã Cần Kiệm

Quyết định 7743/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2021-2025)

54
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Tân Xã
DVH

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,5 1,25
huyện Thạch 

Thất
Xã Tân Xã

Quyết định số 7570/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án (tiến độ: 2022-2024)

55
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Đồng Trúc
DVH

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,9 1,46
huyện Thạch 

Thất
Xã Đồng Trúc 

Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 004/8/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: (Tiến độ: 2022-2024)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

56

Cải tạo, nâng cấp đường từ 

đường liên xã Cẩm Yên Đồng 

Trúc đến di tích miếu thờ xóm 

Vuột thôn Ngũ Sơn xã Lại 

Thượng

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 0,05
huyện Thạch 

Thất

Xã Lại 

Thượng, xã 

Bình Yên

Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện  Thạch Thất  về 

việc phê duyệt dự án. Tiến độ: 2022-2024

57

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông thoát nước khu vực Trúc 

Động, Đồng Kho, Đồng Táng xã 

Đồng Trúc

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,5 0,39
huyện Thạch 

Thất
xã Đồng Trúc

- Quyết định số 7587/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện  Thạch Thất 

về việc phê duyệt dự án. Tiến độ: 2022-2024;

- Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2022-2024);

- Văn bản số 492/TNMT ngày 28/7/2022 của phòng TNMT về việc thẩm định 

phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án:

58
Xây dựng mới trụ sở Đảng uỷ - 

HĐND - UBND xã Đồng Trúc
TSC

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,5 0,75
huyện Thạch 

Thất
xã Đồng Trúc

Quyết định 7280/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

dự án (tiến độ: 2022-2024)

59

Xây dựng đường trục phát triển 

kinh tế xã hội Bắc Nam đoạn qua 

huyện Thạch Thất giai đoạn 2 từ 

Km10+770-km14+200 (Nghĩa 

trang Thạch Xá đến TL420)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

16,121 4,8363
huyện Thạch 

Thất

Thạch Xá, 

Chàng Sơn, 

Liên Quan, 

Hương Ngải, 

Phú Kim

Quyết định số: 5097/QĐ/UBND ngày 03/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội  

vv cho phép thực hiện đầu tư 03 dự án giao thông trên địa bàn huyện Thạch Thất

60

Xây dựng đường trục 42m kết 

nối từ đường vành đai du lịch 

Tuần Châu, huyện  Quốc Oai đến 

đường tỉnh 419 (tỉnh lộ 80 cũ), 

huyện Thạch Thất

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,96 3,91 3,69
huyện Thạch 

Thất
Xã Phùng Xá

- Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: (Tiến độ: 2023-2025);

- Quyết định 1868/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt kết quản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Văn bản số 661/TNMT ngày 18/10/2022 của phòng TNTM về việc thẩm định 

phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án:

- Có Báo cáo phương án bóc tách, thu gom của Cty tư vẫn kỹ thuật và xây dựng 

Hồng Hà

61

Xây dựng mới đường ĐH08 (Đại 

lộ Thăng Long - ĐH.10-TL 420 

Bình Yên)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

18,6 9,3
huyện Thạch 

Thất

Đồng Trúc, Hạ 

Bằng, Cần 

Kiệm, Tân Xã; 

Bình Yên

- Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc phê duyệt dự án. Tiến 

độ: 2022-2025;

- Công văn số 239/BQLDA-QLDA1 ngày 08/4/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

62

Xây dựng đường từ đường E khu 

công nghệ cao Hoà Lạc đi Đại 

Lộ Thăng Long

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

12,89 5,5
huyện Thạch 

Thất

Tân Xã

Hạ Bằng

Đồng Trúc

Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện về Phê duyệt 

điều chỉnh dự án. (2022-2025)

63
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 

thị trấn Liên Quan
NTD

UBND thị trấn 

Liên Quan
3 1,5

huyện Thạch 

Thất

Thị trấn Liên 

Quan

Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện Thạch Thất 

(Tiến độ: 2022-2024). 



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

64
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 

xã Phùng Xá
NTD

UBND xã Phùng 

Xá
1 0,5

huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

Căn cứ Quyết định số 9187/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Thạch 

Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng nghĩa trang nhân 

dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (tiến độ: 2022-2024)

65
Xây dựng trường mầm non Kim 

Quan
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,61 0,1
huyện Thạch 

Thất
Xã Kim Quan

Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Quan(2022-2025); 

2696/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện về phê duyệt dự án.(Tiến độ 

2022-2025)

66
Xây dựng mới phòng khám đa 

khoa Yên Bình
DYT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,24 0,12
huyện Thạch 

Thất
Xã Yên Bình

Quyết định số 7287/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án (tiến độ: 2022-2024)

67

Xây dựng NVH trung tâm, mở 

rộng nâng cấp sân thể thao xã 

Phùng Xá

DVH,DT

T

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,53 0,765
huyện Thạch 

Thất
Xã Phùng Xá

Quyết định 5320/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện vv quyết định phê 

duyệt dự án (2022/2024)

68

Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐH 

24 - UBND xã Hạ Bằng đi thôn 

3 xã Hạ Bằng

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,02 0,78
huyện Thạch 

Thất
Xã Hạ Bằng

Quyết định số 7742/QĐ-UBND 22/11/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2022-2024)

69
Xây dựng, cải tạo trường Tiểu 

học Chàng Sơn
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,55 0,275
huyện Thạch 

Thất
xã Chàng Sơn

Quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của huyện Thạch Thất vv phê duyệt 

điều chỉnh dự án (2022-2024)

70
Xây dựng mới Trạm y tế xã tân 

Xã
DYT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,5 0,25
huyện Thạch 

Thất
xã Tân Xã

Quyết định 8426/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện vv phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật (2022-2024)

71

Mở rộng khuôn viên, xây dựng 

bổ sung phòng học, phòng bộ 

môn, phụ trợ trường mầm non 

19/5

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,92 0,46
huyện Thạch 

Thất
Liên Quan

Quyết định 2945/QĐ-UBND ngày 24/05/2023 của UBND Huyện vv phê duyệt dự 

án (2023-2025)

72

Nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới 

đường từ TL419 đi thôn Tây 

Trong đến thôn Hương Lam xã 

Đại Đồng

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,9 1,35
huyện Thạch 

Thất
Đại Đồng

QĐ số 8522/QĐ-UBND ngày 11/11/2022của UBND huyện  Thạch Thất  vv phê 

duyệt  dự án (Tiến độ: 2022-2024); QĐ số 3950/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện  Thạch Thất vv phê duyệt  điều chỉnh dự án ( tiến độ 2023-2024)

73

Cải tạo nâng cấp đường Cửa 

Ngái - đồng Môi đi cầu Đồng 

Ngà xã Hương Ngải

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,1 1,05
huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

 Quyết định số 8521/QĐ-UBND ngày 11./11/2022 của UBND huyện  Thạch Thất 

vv phê duyệt dự án (Tiến độ: 2022-2024)

74

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông thoát nước khu vực Tam 

Cảnh xã Đồng Trúc

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,4 1,2
huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

 Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày26/5/2023 của UBND huyện  Thạch Thất vv 

phê duyệt dự án (Tiến độ: 2023-2025)

75
Nạo vét kè Ao Giang (GĐ II) xã 

Đồng Trúc
DGT

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 0,5
huyện Thạch 

Thất
Xã Đồng Trúc

 Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện v/v phê duyệt 

dự án ( Tiến độ 2023-2026)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

76

Cải tạo nhà lớp học, xây nhà đa 

năng kết hợp nhà ăn và phụ trợ 

trường Tiểu học Đồng Trúc

DGD

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,3 0,15
huyện Thạch 

Thất
Xã Đồng Trúc

Quyết định số 8445/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án. Tiến độ: 2023-2025 

77
Xây dựng Trung tâm văn hóa, 

sân thể thao xã Hạ Bằng

DVH,DT

T

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,2 0,6
huyện Thạch 

Thất
Xã Hạ Bằng

Quyết định 3075/QĐ-UBND  ngày 26/05/2023 của huyện Thạch Thất về việc 

quyết định phê duyệt dự án (Tiến độ: 2023-2025) 

78
Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thạch Thất
TSC

Viện kiểm sát 

nhân dân thành 

phố Hà Nội

0,3 0,24
huyện Thạch 

Thất

Thị trấn Liên 

Quan

Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 15/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. (Tiến độ: 2023-2025)

79

Xây dựng mới đường ĐH11 

(đoạn từ ĐH10 Tân Xã đi 420 

Bình Yên)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

6,29 1,887
huyện Thạch 

Thất

Cần Kiệm, 

Kim Quan, Tân 

Xã, Bình Yên

Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư 63 dự án đầu tư công trong danh mục kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Thạch Thất - PL 32 (Tiến 

độ: 2021-2024)

80

Xây dựng mới tuyến đường 

ĐH18 (đoạn từ TL419 cống 

Bùng đấu nối đường ĐH19)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

6,54 1,962
huyện Thạch 

Thất

Phùng Xá, Dị 

Nậu

16/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND huyện Thạch Thất Phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất 

(2023-2025) - Phụ lục I.5

81

Xây dựng, cải tạo nâng cấp tỉnh 

lộ 420 xã Hương Ngải đi Phụng 

Thượng Phúc Thọ

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

5,87 2,94
huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

Quyết định 7317/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2023-2025)

82
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Bình Yên
DVH

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,7 0,81
huyện Thạch 

Thất
Bình Yên

Nghị Quyết 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Thạch Thất về Phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

trên địa bàn huyện Thạch Thất (2022-2024) - Phụ lục I.39

83
Xây dựng trạm y tế thị trấn Liên 

Quan
DYT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,35 0,105
huyện Thạch 

Thất
Liên Quan

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về chủ 

trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

Thạch Thất (2023-2025) - Phụ lục I.5

84 Xây dựng Trạm y tế xã Phú Kim DYT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,35 0,105
huyện Thạch 

Thất
Phú Kim

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về chủ 

trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

Thạch Thất (2023-2025) - Phụ lục I.3

85
Mở rộng, xây dựng, cải tạo 

trường Tiểu học Cẩm Yên
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,93 0,279
huyện Thạch 

Thất
Cẩm Yên

Nghị Quyết 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch 

Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất ( Phụ lục số 12- tiến độ: 2023-

2025)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

86
Xây dựng trường tiểu học Bình 

Yên
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2 0,6
huyện Thạch 

Thất
Bình Yên

46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Thạch Thất về Phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn 

huyện Thạch Thất (2022-2024) - Phụ lục 1.1; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 

29/4/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương - PL 

I.5

87
Nâng cấp mở rộng ĐH05 (đoạn 

từ TL419-ĐH07)
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,1 1,55
huyện Thạch 

Thất
Lại Thượng

- Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 19/1/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ:2023-2026);

- Văn bản số 391/TNMT ngày 26/9/2023 của phòng TNMT về việc thẩm định 

phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án:

88

Xây dựng, nâng cấp đường 

ĐH07 (đoạn từ đường ĐH 05 đi 

TL420)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

6,5 3,25
huyện Thạch 

Thất

Lại Thượng, 

Bình Yên

Quyết định 863/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ:2023-2026)

89
Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

nhân dân Vai Đỏ xã Hạ Bằng
NTD

UBND xã Hạ 

Bằng
2,9 0,4

huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Thạch Thất về Phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn 

huyện Thạch Thất (2023-2024) - Phụ lục 1.38

90
Đường từ ĐT 419 ( Phùng Xá) đi 

ĐT 420 (Dị Nậu)
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

6,54 1,962
huyện Thạch 

Thất

Dị Nậu, Phùng 

Xá

Nghi quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

Thạch Thất. (Phụ lục số 08 - Tiến độ: 2023-2025)

91
Nâng cấp đường từ QL21 đi khu 

TĐC Đại học Quốc Gia
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,3 1,15
huyện Thạch 

Thất

Bình Yên, 

Thạch Hòa

Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2025)

92
Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

khu đồng Mép xã Chàng Sơn
NTD

UBND xã Chàng 

Sơn
1,3 0,86

huyện Thạch 

Thất
Chàng Sơn

- Quyết định số 9094/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án:

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND huyện Thạch Thất 

(2023-2025) - PL I.9

93
Xây dựng, chỉnh trang nghĩa 

trang nhân dân xã Kim Quan
NTD

UBND xã Kim 

Quan
1,27 0,56

huyện Thạch 

Thất
Kim Quan

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: (Tiến độ: 2023-2024)

94
Đường từ trục trung tâm xã 

Thạch Xá đi ĐH17 Bình Phú
DGT

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,84 0,252
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Xá

Nghị quyết 02/ NQ - HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch 

Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (PL I.21 - Tiến dộ: 2023-2025)

95
Nâng cấp mở rộng đường ĐH06 

(Đoạn Kim Quan - Cần Kiệm)
DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,1 1,55
huyện Thạch 

Thất

Xã Kim Quan, 

xã Cần Kiệm

- Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 phê duyệt dự án của UBND 

huyện Thạch Thất (Tiến độ: 2024-2026);

- Văn bản số 250/TNMT ngày 10/4/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về 

việc thẩm định phươn án bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án:



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

96
Trường THPT Hai Bà Trưng 

huyện Thạch Thất
DGD

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,83 1,915
huyện Thạch 

Thất
Xã Tân Xã

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 05/2/2024 của UBND huyện Thạch Thất về 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (tiến độ: 2023-2026).

97
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Chàng Sơn

DVH,DT

T

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,5 0,75
huyện Thạch 

Thất
Xã Chàng Sơn

Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 21/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch 

Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công và giao UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chru trương đầu tư các 

dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất ( Phụ lục I.8); Tiến độ: 2023-

2025

98
Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh 

viện đa khoa huyện Thạch Thất
DYT

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,8 1,4
huyện Thạch 

Thất
Xã Kim Quan

Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2022-2026)

99

Mở rộng, xây phòng học, nhà đa 

năng, phụ trợ trường THCS 

Thạch Xá

DGD

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 0,5
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Xá

Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án; Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 về việc đính chính 

nội dung tại quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 (Tiến độ: 2023-2025)

100
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Thạch Xá

DVH,DT

T

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,6 0,78
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Xá

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về việc  

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục I.6 - Tiến độ: 2023-2025)

101
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm, 

sân thể thao xã Cần Kiệm

DVH,DT

T

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,3 0,69
huyện Thạch 

Thất
Xã Cần Kiệm

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về việc  

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục I.7 - Tiến độ: 2023-2025)

102
Cải tạo kênh tiêu Lim và trạm 

bơm Lim huyện Thạch Thất
DTL

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình HTKT và 

nông nghiệp 

Thành phố

1,9 0,95
huyện Thạch 

Thất

Xã Kim Quan, 

xã Cần Kiệm, 

xã Thạch Xá, 

xã Chàng Sơn

Quyết định 4221/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án: (Tiến độ: 2024-2027)

I.2 Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025

103
Kè ao rối chùa Tây Phương xã 

Thạch Xá.
DDT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,66 0,07
huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

Quyết định 7745/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật: (Tiến độ: 2017-2024)

II Các công trình, dự án nằm trong Biểu 1C

II.1 Các công trình, dự án chuyển tiếp

II.1.1 Các công trình, dự án được cập nhật xác định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

104

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất tại khu Đồng Quân 

Kép, xã Canh Nậu

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

huyện

0,90 0,90
huyện Thạch 

Thất
Canh Nậu

Quyết định số 8322/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt dự án Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất tại khu Đồng Quân Kép, 

xã Canh Nậu. (Tiến độ: 2023-2025)

II.1.2 Các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở lên được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

105

Xây dựng HTKT đấu giá QSD 

đất tại thôn Mục Uyên 2, xã Tân 

Xã

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,62 0,14

huyện Thạch 

Thất
Xã Tân Xã

Quyết định 3001/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh (lần 2). (Tiến độ: 2023-2025)

106

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại khu trung tâm xã 

Hương Ngải

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
8,3 3,25

huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

Quyết định 8515/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện (Tiến độ: 2018-2024)

107

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại khu Đồng Thông, 

đồng bán, xã Chàng Sơn

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
4,96 4,38

huyện Thạch 

Thất
Chàng Sơn

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/4/2024 của HĐND huyện về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, diều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện. 

(Phụ lục số 20 - Tiến độ: 2022-2026)

108

Xây dựng HTKT đấu giá QSD 

đất tại khu Đồi Phe xã Đồng 

Trúc

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
4,33 0,71

huyện Thạch 

Thất
Đồng Trúc

Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh lần 2. (Tiến độ: 2023-2025)

109
Xây dựng HTKT khu đấu giá tại 

thôn 3 xã Hạ Bằng
ONT

Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,35 1,175

huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 về việc phê duyệt dự án. (Tiến độ: 

2023-2025)

110

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại Đồng Dịnh xã Dị 

Nậu

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,77 2,2

huyện Thạch 

Thất
Xã Dị Nậu

Quyết định số 11861/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thạch Thất 

về Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 2) (tiến độ: 2022-2024)

111

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại khu Đồng Cam, thị 

trấn Liên Quan

ONT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,98 1,194
huyện Thạch 

Thất
TT Liên Quan

 Nghị quyết của HĐND huyện Thạch Thất: số 03/NQ-HĐND ngày 01/02/2021  về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục 01); số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 

về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục II.11), Tiến độ: 2024-2026.

112

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất thôn Bách 

Kim, xã Phú Kim

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
1,5 0,45

huyện Thạch 

Thất
Xã Phú Kim

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục 03 - Tiến độ: 2023-2025)

113

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất khu trung tâm 

xã Đại Đồng

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,5 1,25

huyện Thạch 

Thất
Xã Đại Đồng

Quyết định 7737/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt 

dự án. (Tiến độ: 2023-2025)

114

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất khu dân cư mới xã Cẩm 

yên

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
0,68 0,34

huyện Thạch 

Thất
Xã Cẩm Yên

Quyết định số 7665/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: (Tiến độ: 2023-2025)

115

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại khu Chăn Nuôi, xã 

Phùng Xá

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
0,9 0,45

huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về 

Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên 

địa bàn huyện-PL04 (Tiến độ: 2023-2025)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

116

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật để 

đấu giá quyền sử dụng đất tại 

thôn Phú Lễ , xã Cần kiệm

ONT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

5,3 2,65
huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

phê duyệt chủ trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 số dự án đầu tư công  

(Phụ lục số 18 - Tiến độ: 2023-2025); Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

28/06/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn 

huyện Thạch Thất (phụ lục số 07)

117

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất khu dân cư mới xã Bình 

Yên

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
3,5 1,75

huyện Thạch 

Thất
Xã Bình Yên

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục 04 - Tiến độ: 2023-2025)

II.2 Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025

118

Giải phóng mặt bằng phục vụ 

đấu giá QSD đất để xây dựng 

khu dân cư mới tại khu Đồng 

Thông - Đồng Bán, xã Chàng 

Sơn, huyện Thạch Thất (GĐ2)

ONT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,50 4,50
huyện Thạch 

Thất
Chàng Sơn

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất, (Phụ lục số I.72), Tiến độ: 2023-2024

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục 07).

119

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu 

giá quyền sử dụng đất khu dân 

cư mới xã Phùng Xá

ONT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

8,50 8,50
huyện Thạch 

Thất
Phùng Xá

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục số II.09 -Tiến độ: 2024-2026)

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của Hội đồng nhân dân huyện 

Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (phụ lục số 07)

120

Giải phóng mặt bằng phục vụ 

đấu giá QSD đất để xây dựng 

khu dân cư khu trung tâm xã 

Thạch Xá

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,90 2,90

huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

'- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Phụ lục số II.10 -Tiến độ: 2024-2026)

121

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất tại trung tâm xã Cần 

Kiệm

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
1,80 1,80

huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư  một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thach Thất: (Phụ lục I.11 - Tiến độ: 2023-2025)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

122

Giải phóng mặt bằng phục vụ 

đấu giá QSD đất để xây dựng 

khu dân cư mới tại khu trục hành 

chính thị trấn Liên Quan, huyện 

Thạch Thất

ODT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
2,50 2,50

huyện Thạch 

Thất
TT. Liên Quan

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất, (Phụ lục số I.71 - Tiến độ: 2023-2024)

III Các công trình, dự án nằm trong Biểu 2

III.1 Các công trình, dự án chuyển tiếp
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123
Cụm công nghiệp làng nghề 

Chàng Sơn (giai đoạn 2)
SKN

Công ty Cổ phần 

Hoàng Hưng Tiến
15,3 4,88

huyện Thạch 

Thất
Chàng Sơn

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 23/4/2019, Quyết định 

2384/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 và Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội: (Tiến độ: tháng 9/2025);

- Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án;

- Văn bản 665/TNMT ngày 08/11/2021 của phòng TNMT về việc thẩm định 

phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ khu thực hiện dự án.

124
Xây dựng mới trạm biến áp 

110kV Phúc Thọ 2 và nhánh rẽ
DNL

Tổng cty điện lực 

TP Hà Nội - Ban 

QLDA phát triển 

điện lực Hà Nội 

0,46 0,23
huyện Thạch 

Thất
Đại Đồng

Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày15/8/2023 của UBND TP Hà Nội về chấp 

thuận chủ trương đầu tư: (Tiến độ: III/2023-III/2024)

125
Cụm công nghiệp Bình Phú I - 

Giai đoạn 2
SKN

Công ty TNHH 

Xây dựng Giao 

thông 289

15,73 7,865
huyện Thạch 

Thất
Bình Phú

Quyết định 5641/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc Điều chỉnh các quyết định thành lập cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 

2, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội: (Tiến độ: II/2026)

126
Cụm công nghiệp làng nghề Hữu 

Bằng
SKN

Cty Cổ phần đầu 

tư và tư vấn xây 

dựng Trường An

30,27 15,135
huyện Thạch 

Thất
Hữu Bằng

Quyết định 4503/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc Điều chỉnh các quyết định thành lập cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội: (Tiến độ: 6/2026)

127

Trạm biến áp 110kV Phú Cát và 

nhánh rẽ (Phần nhánh rẽ 110kV 

cấp điện cho TBA 110kV Phú 

Cát)

DNL

Tổng cty điện lực 

TP Hà Nội - Ban 

QLDA lưới điện 

Hà Nội

0,016 0,008
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Hòa

 - QĐ số 11382/QĐ-EVNHANOI ngày 31/12/2020 của TCT Điện lực TP HN V/v 

phê duyệt BC nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án;

- Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: (Tiến độ: Hết năm 2025)

128

Xây dựng mới trạm biến áp 

220/110kV Hòa Lạc và phần nối 

cấp 110/22kV

DNL

Tổng cty điện lực 

TP Hà Nội - Ban 

QLDA lưới điện 

Hà Nội

3,5 1,75
huyện Thạch 

Thất
Xã Tân Xã

- Quyết định chấp thuận chủ chương đầu tư số 4928/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 

của UBND Thành phố;

- Quyết định 254/QĐ-HĐTV ngày 23/7/2024 của HĐTV TCT Điện lực Hà Nội 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: (Tiến độ: 2023-2029)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

III.2 Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025

129
Xây dựn mới Trạm 110kV Thạch 

Thất 2 và nhánh rẽ
DNL

Tổng cty điện lực 

TP Hà Nội - Ban 

QLDA phát triển 

điện lực Hà Nội 

0,58 0,58
huyện Thạch 

Thất

Phú Kim, Lại 

Thượng

Quyết định 4257/QĐ-EVNHANOI của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội ngày 

27/5/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công 

trình.

130

Xây dựng tuyến đường dây 

220kV cấp điện chi trạm biến áp 

220/110kV Hòa Lạc và các 

đường dây 110kV xuất tuyến

DNL

Tổng cty điện lực 

TP Hà Nội - Ban 

QLDA lưới điện 

Hà Nội

3,00 3
huyện Thạch 

Thất

Đồng Trúc, Hạ 

Bằng, Tân Xã, 

Cần Kiệm, 

Kim Quan

Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: (tiến độ: 50 năm)

IV Các công trình, dự án nằm trong Biểu 3

III.1 Các công trình, dự án chuyển tiếp
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131

Trồng cây dược liệu lâu năm kết 

hợp Trung tâm dưỡng lão sinh 

thái tại xã Cần Kiệm, huyện 

Thạch Thất

NKH
UBND Huyện 

Thạch Thất
21,92 10,96

huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của uBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất; Quyêt định số 5772/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2021 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn khu Đồi Cao Thiên, xã Cần Kiệm tỷ lệ 1/500

B Các công trình, dự án không nằm trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội

I Các công trình, dự án được cập nhật xác định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

132 Trụ sở công an xã Bình Phú CAN Bộ công an 0,12
huyện Thạch 

Thất
Xã Bình Phú

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Văn bản 

số 2926/CATTh-TH ngày 28/9/2023 của Công an huyện Thạch Thất

133 Trụ sở công an xã Thạch Xá CAN Bộ công an 0,23
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Xá

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Văn bản 

số 2926/CATTh-TH ngày 28/9/2023 của Công an huyện Thạch Thất

134 Trụ sở công an xã Dị Nậu CAN Bộ công an 0,18
huyện Thạch 

Thất
Xã Dị Nậu

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Văn bản 

số 2926/CATTh-TH ngày 28/9/2023 của Công an huyện Thạch Thất



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

135 Trụ sở công an xã Tiến Xuân CAN Bộ công an 0,34
huyện Thạch 

Thất
Xã Tiến Xuân

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Văn bản 

số 2926/CATTh-TH ngày 28/9/2023 của Công an huyện Thạch Thất

136 Trụ sở công an xã Yên Bình CAN Bộ công an 0,34
huyện Thạch 

Thất
Xã Yên Bình

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Văn bản 

số 2926/CATTh-TH ngày 28/9/2023 của Công an huyện Thạch Thất

137 Trụ sở công an xã Thạch Hòa CAN Bộ công an 0,12
huyện Thạch 

Thất
Xã Thạch Hòa

Văn bản số 1887/CAHN-P ngày 17/3/2023 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 

bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bà huyện Thạch Thất; Văn 

bản số 1767/UBND-CAH ngày 29/9/2023 của UBND huyện Thạch Thất

138
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ 

Hương Ngải
TMD

Cty CP vận tải 

thương mại và 

dịch vụ Hà Nội

0,34
huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 6424/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 

của UBND Thành phố (Tiến độ: Quý I/2025 đến Quý II/2028)

139
Dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ 

huy quân sự xã Hạ Bằng
TSC

UBND xã Hạ 

Bằng
0,14

huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án:

II Các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở lên được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai

140

Xây mới 20 phòng học, phòng 

bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, 

phụ trợ trường Mầm non Phú 

Kim

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

        1,37 
huyện Thạch 

Thất
xã Phú Kim

- Quyết định 4503/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về Phê duyệt 

dự án. (2022-2024);

141
Xây dựng Trường Tiểu học Hữu 

Bằng (xây điểm mới)
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

        1,86 
huyện Thạch 

Thất
Hữu Bằng

- Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về Phê duyệt 

dự án xây dựng trường Tiểu học Hữu Bằng (xây điểm mới) (2021-2024); 

142
Di chuyển, xây dựng điểm chợ 

Bùng, xã Phùng Xá
DCH

Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
        0,68 

huyện Thạch 

Thất
Xã Phùng Xá

Quyết định 8513/QĐ-UBND ngày 14/1/2023 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2021-2024)

143 Trường THCS Hữu Bằng DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,17
huyện Thạch 

Thất
Hữu Bằng

- Quyết định số 7292/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án  ( thời gian : 2018-2024);

144
Trường mầm non trung tâm xã 

Hạ Bằng
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

        1,36           -   
huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

- Quyết định số 4501/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án: (Tiến độ: 2022-2024);

-  Văn bản số 344/TNMT ngày 01/6/2021 của phòng TNMT về việc thẩm định 

phương án bóc tách, thu gom đất hữu co thực hiện dự án:



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

145

Mở rộng khuôn viên, xây dựng 

khu thể chất, bếp ăn, cải tạo nhà 

lớp học sân vườn, phụ trợ trường 

Tiểu học Hương Ngải

DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

        0,40 
huyện Thạch 

Thất
Hương Ngải

- Quyết định số 8081/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 vv phê duyệt dự án ( thời gian 

2022-2024);

- Văn bản số 125/TNMT ngày 16/3/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường về 

việc thẩm định phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án:

146
Đầu tư công trình TB/09 - Bộ 

Công an
CAN Bộ công an 63,99

huyện Thạch 

Thất

Chàng Sơn, 

Cần Kiệm, 

Thạch Xá 

Văn bản số 5666/UBND-QHXDGT ngày 23/7/2012 của UBND TP Hà Nội 

147
Dự án khu công nghệ cao Hòa 

Lạc (phần mở rộng)
SKC

BQLDA công 

nghệ cao
38,60

huyện Thạch 

Thất
Hạ Bằng

Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng chỉnh Phủ ngày 23/5/2008 v/v phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu CNC Hòa Lạc

148
Mở rộng DAXD Đại học quốc 

gia tại Hòa Lạc 
DGD

BQLDA Đại Học 

Quốc Gia
23,96

huyện Thạch 

Thất
Tiến Xuân

Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây Dựng v/v phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội

149

Đấu giá quyền sử dụng đất tại 

khu đất dịch vụ làng Vĩnh, xã 

Phùng Xá

SKC
Trung tâm PTQĐ 

huyện Thạch Thất
0,11

huyện Thạch 

Thất
xã Phùng Xá

Văn bản 750/PC-VP ngày 14/4/2022 của văn phòng UBND thành phố; Công văn 

535/UBND-TNMT ngày 06/4/2022 của UBND huyện Thạch Thất

150
Cây xanh cách ly tiếp giáp phía 

Nam Đại Lộ Thăng Long 
DKV

Ban quản lý khu 

CNC Hòa Lạc
19,4

huyện Thạch 

Thất

Thạch Hòa, Hạ 

Bằng

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ 

cao Hòa Lạc đến năm 2030

III Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025

151
Dự án quy hoạch vị trí đóng 

quân cho Cục Công nghiệp an 

ninh tại xã Bình Yên

CAN

Cục Công nghiệp 

An ninh - Bộ Công 

an

73,00
huyện Thạch 

Thất
Bình Yên

Quyết định số 5621/QĐ-BCA-H02 ngày 30/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về 

việc phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân cho Cục Công nghiệp an ninh tại xã 

Bình Yên, huyện Thạch Thất.

152

Cải tạo, nâng cấp đường trục 

chính xã Tân Xã (Đoạn từ đường  

liên xã Cẩm Yên - Đồng Trúc đi 

thôn 8 Tân Xã)

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,80
huyện Thạch 

Thất
Tân Xã

- Quyết định số 7744/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2021-2024);

- Văn bản 651/TNMT ngày 03/11/2021 của phòng TNMT huyện về việc thẩm 

định phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ khu thực hiện dự án:

153
Xây dựng nhà văn hoá trung tâm, 

sân thể thao xã Đại Đồng

DVH,DT

T

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2,71
huyện Thạch 

Thất
xã Đại Đồng

- Quyết định số 7296/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án (tiến độ: 2022-2024);

- Văn bản 363/TNMT ngày 02/6/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường về 

việc thẩm định phương án, dự toán bóc tách thu gom đất hữu cơ dự án:

154
Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông từ gốc Đa thôn Nội xã Phú 

Kim đi TL419

DGT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,84
huyện Thạch 

Thất
xã Phú Kim 

Quyết định 2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND huyện về việc duyệt điều 

chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

155
Xây dựng trường tiểu học Kim 

Quan
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,64
huyện Thạch 

Thất
xã Kim Quan 

Quyết định số 5532/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND huyện về Phê duyệt 

điều chỉnh dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Quan (2022-2024)

156
Xây dựng mới trường Mầm non 

Lại Thượng
DGD

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1,54
huyện Thạch 

Thất
Lại Thượng

Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện về Phê duyệt 

dự án: Xây dựng mới trường Mầm non Lại Thượng (2023-2025)

157

Nạo vét, cải tạo bờ ao Uỷ ban, ao 

Cửa Chùa, ao Đình Yên, ao 

Muống, ao Đồng Sống, ao Cá xã 

Thạch Xá

DTL

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,30
huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

Quyết định 7888/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc điều chỉnh dự án: (Tiến độ: 2022-2024)

158
Xây dựng mới trạm y tế xã Cần 

Kiệm
DYT

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,40
huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

- Quyết định 8425/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của huyện Thạch Thất vv phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (tiến độ 2023-2025);

159

Cho các hộ, gia đình, cá nhân thuê 

đất nông nghiệp công ích, nuôi trồng 

thủy sản thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện, UBND xã.

NNP

UBND thị trấn Liên 

Quan; UBND xã 

Đồng Trúc, UBND 

xã Phú Kim

52,27
huyện Thạch 

Thất
các xã, thị trấn

Thực hiện theo Điều 179 Luật đất đai năm 2024 quy định Quỹ đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích

160
Xây dựng HTKT các khu đấu giá 

QSDĐ tại Mả Cố (X2) xã Thạch Xá
ONT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thấ

0,30
huyện Thạch 

Thất
Thạch Xá

Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án (tiến 

độ thời gian: 2024); - Có Phương án sử dụng tầng đất mặt ngày 17 tháng 11 năm 2023 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất; - Có phương án sử dụng tầng đất 

mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền với CMĐ đất lúa: Công văn 526/TNMT 

ngày 14/11/2023 của Phòng TN&MT; - Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Thông 

báo số 311/TB�UBND ngày 16/8/2012 về việc chấp thuận đăng ký bản cam kết bảo vệ 

môi trường

161
Khu Phức hợp đào tạo và nghiên 

cứu Đại học Văn Lang  tại Khu 

Công nghệ cao Hòa Lạc

DGD
Trường Đại học 

Văn Lang
        5,00 

huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 222QĐ-CNCHL ngày 12/12/2018, 

điều chỉnh ngày 18/6/2021 của Ban Quản lý cấp cho Trường Đại học Văn Lang 

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án: Quý III/2021 - Quý II/2022

- Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2022 - Quý IV/2025

- Thời gian đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động: Quý IV/2025)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

162
Tòa nhà Viễn thông/IDC-VNPT 

(giai đoạn 2)
DBV

Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông 

Việt Nam

        1,00 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Giấy chứng nhận đầu tư số 6684726017 ngày 18/5/2009 của Ban Quản lý Khu 

CNC Hòa Lạc, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 30/12/2016, chứng nhận 

thay đổi lần thứ hai ngày 14/10/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 

29/7/2024.

 (Tiến độ thực hiện dự án: 

- Khởi công xây dựng và đưa Tòa nhà Viễn thông/IDC-VNPT vào khai thác, vận 

hành: Đã hoàn thành.

- Thời gian thực hiện xây dựng và đưa công trình Tòa nhà Công nghệ cao VNPT 

vào khai thác, vận hành: Quý III/2024 - Quý III/2026

- Thời gian kết thúc xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành: Quý 

III/2026.)

163
Dự án Trường Đại học FPT 

(Phần diện tích còn lại)
DGD

Trường Đại học 

FPT
        5,00 

huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 01221000017 ngày 06/8/2009; Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ nhất, mã số dự án 2332827222 ngày 

27/12/2021 (cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000017) của Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao

 (Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 2009-2021: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình 

với quy mô diện tích sàn xây dựng khoảng 82.000 m2

- Giai đoạn 2022-2025: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình 

còn lại với quy mô diện tích sàn xây dựng khoảng 148.000 m2.)

164
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật điện 

phục vụ sản xuất tại Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc

SKC

Tổng Công ty 

Điện lực Thành 

phố Hà Nội

        0,38 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1031422257, chứng nhận lần đầu 

ngày 10/9/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 05/7/2024

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng: đến Quý I/2025

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý I/2025 – Quý II/2026

- Thời gian đưa dự án vào khai thác, vận hành: Quý III/2026)

165
Tổ hợp nghiên cứu, đổi mới sáng 

tạo CMC
DKH

 Công ty cổ phần 

Tập đoàn Công 

nghệ CMC

        3,88 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

08/QĐ-CNCHL ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý cấp cho Công ty cổ phần Tập 

đoàn Công nghệ CMC 

(Tiến độ thực hiện dự án:

Giai đoạn 1: 

- Thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng: Quý I/2023 - Quý I/2024

- Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2024 - Quý IV/2025

Giai đoạn 2: 

- Tiếp tục đầu tư, bổ sung thiết bị công nghệ giai đoạn II: Quý I/2026 đến Quý 

IV/2028

- Khai thác vận hành: Quý I/2027)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

166
Trung tâm Công nghệ cao 

Mobifone tại Hà Nội 
SKC

Tổng Công ty 

viễn thông 

Mobifone

        1,00 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

48/QĐ-CNCHL ngày 11/4/2023 của Ban Quản lý cấp cho Tổng Công ty viễn 

thông Mobifone

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án: Quý II/2023-Quý IV/2023

- Thời gian thực hiện dự án: Quý I/2024-Quý IV/2025

- Thời gian đưa các công trình của dự án vào khai thác, vận hành:

+ Công trình Văn phòng nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông tin, quản lý và 

điều hành mạng (CT2): Quý IV/2025

+ Công trình Cloud Computing (CT1): Quý III/2026)

167

Trung tâm nghiên cứu, phát triển 

và sản xuất dược phẩm công 

nghệ cao Đồng Nhân Đường đạt 

tiêu chuẩn GMP-WHO

SKC

Công ty cổ phần y 

dược Bảo Long 

Đồng Nhân 

Đường

        1,01 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

180/QĐ-CNCHL ngày 06/12/2022 của Ban Quản lý cấp cho Công ty cổ phần y 

dược Bảo Long Đồng Nhân Đường 

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án: Quý IV/2022-Quý III/2023

- Thời gian thực hiện dự án: Quý IV/2023-Quý I/2025

- Thời gian đưa dự án vào khai thác, vận hành: Quý II/2025 )

168
Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển Viettel 
DKH

Tập đoàn công 

nghiệp - viễn 

thông quân đội 

      13,01 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

87/QĐ-CNCHL ngày 27/6/2023 của Ban Quản lý cấp cho  Tập đoàn công nghiệp - 

viễn thông quân đội 

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng: Quý II/2023 – Quý II/2025

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý II/2025 – Quý II/2030

- Thời gian đưa toàn bộ Dự án vào khai thác, vận hành: Quý III/2030.)

169
Khu Nghiên cứu Công nghệ cao 

G- CAMPUS 
DKH

Công ty cổ phần 

Tập đoàn G
        3,81 

huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

90/QĐ-CNCHL ngày 29/6/2023 của Ban Quản lý cấp cho Công ty cổ phần Tập 

đoàn G.

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án: Quý II/2023 - Quý II/2024.

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý III/2024 - Quý II/2028

Giai đoạn 1: Xây dựng công trình Block 1, Block 2 và hạ tầng kỹ thuật khu đất của 

Dự án: Đưa các hạng mục công trình giai đoạn 1 của Dự án vào khai thác vận 

hành: Quý III/2026

Giai đoạn 2: Xây dựng công trình Block 3, Block 4: Đưa các hạng mục công trình 

giai đoạn 2 của Dự án vào khai thác vận hành: Quý II/2028

- Thời gian kết thúc xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành: Quý 

II/2028.)



Diện 

tích đất 

thu hồi

(ha)

Diện tích 

đất trồng 

lúa

(ha)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

 người đăng kí

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Trong đó Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

170
Trung tâm công nghệ giải pháp 

phần mềm ETC
SKC

Công ty cổ phần 

dịch vụ Epay, 

Công ty cổ phần 

hệ thống công 

nghệ ETC.

        5,40 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

91/QĐ-CNCHL ngày 30/6/2023 của Ban Quản lý cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ 

Epay, Công ty cổ phần hệ thống công nghệ ETC.

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án: Quý II/2023-Quý II/2024

- Thời gian thực hiện dự án: Quý III/2024-Quý IV/2028

- Thời gian đưa dự án vào khai thác, vận hành:

+ Lắp đặt máy móc thiết bị và đưa các khối công trình và phụ trợ thuộc giai đoạn 1 

của Dự án vào khai khác vận hành: Quý I/2027

+ Lắp đặt máy móc thiết bị và đưa các khối công trình và phụ trợ thuộc giai đoạn 2 

của Dự án vào khai khác vận hành: Quý I/2029)

171
Viện nghiên cứu Sâm và Dược 

liệu Việt Nam
DKH

Công ty Cổ 

phần Thái Minh 

Hitech

        1,16 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

97/QĐ-CNCHL ngày 20/7/2023 của Ban Quản lý cấp cho  Công ty Cổ phần Thái 

Minh Hitech (tên cũ Công ty Cổ phần Sâm và Dược liệu FGI Việt Nam) 

(Tiến độ thực hiện dự án:

-  Thời gian chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng: Quý III/2023 - Quý II/2024

-  Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý II/2024 - Quý I/2027

+ Hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng công trình: Quý II/2024 - Quý 

IV/2024

+ Khởi công, thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và nghiệm thu 

hoàn thành công trình: Quý IV/2024 - Quý IV/2026

-  Thời gian đưa Dự án vào khai thác, vận hành: Quý I/2027)

172
Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển công nghệ  môi trường 

SEEN

DKH
Công ty cổ phần 

kỹ thuật SEEN
        0,60 

huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

103/QĐ-CNCHL ngày 28/7/2023 của Ban Quản lý cấp cho Công ty cổ phần kỹ 

thuật SEEN 

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng: Quý III/2023 - Quý III/2024.

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý III/2024 - Quý I/2026

- Thời gian đưa dự án vào khai thác, vận hành: Quý II/2026.)

173
Nhà máy nghiên cứu và sản xuất 

dược phẩm PHENIKA&A
SKC

Công ty Cổ phần 

nghiên cứu và 

kiểm nghiệm 

thuốc AQP

        3,96 
huyện Thạch 

Thất
xã Thạch Hòa

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

43/QĐ-CNCHL ngày 30/3/2023, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 181/QĐ-CNCHL ngày 30/9/2024 của 

Ban Quản lý cấp cho Công ty Cổ phần nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP

(Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng: Quý IV/2024 - Quý IV/2025.

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Quý I/2024 - Quý IV/2026

- Thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành thử nghiệm các nhà xưởng WHO-

GMP và EU-GMP: Quý I/2027 - Quý IV/2027)

TỔNG 173 916,54 265,70 24,69



Phụ lục 02

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh cấp 

xã

1 Các công trình, dự án đã được xác định trong năm kế hoạch trước được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai

1
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Đại Đồng, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,22

Huyện Thạch 

Thất
Xã Đại Đồng

Quyết định 3954/QĐ-BCA-H01 ngày 29/5/2024 của Bộ Công an 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 dự án xây dựng trụ sở làm 

việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: (Tiến độ: 

2024-2025)

2
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Yên Trung, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,20

Huyện Thạch 

Thất
Xã Yên Trung

Quyết định 3954/QĐ-BCA-H01 ngày 29/5/2024 của Bộ Công an 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 dự án xây dựng trụ sở làm 

việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: (Tiến độ: 

2024-2025)

3
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Tân Xã, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,22

Huyện Thạch 

Thất
Xã Tân Xã

Quyết định 3954/QĐ-BCA-H01 ngày 29/5/2024 của Bộ Công an 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 dự án xây dựng trụ sở làm 

việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: (Tiến độ: 

2024-2025)

4
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Hương Ngải, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,13

Huyện Thạch 

Thất
Xã Hương Ngải

Quyết định số 6471/QĐ-BCA-H01 ngày 05/9/2024 của Bộ công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở 

làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: 

(Tiến độ: 2024-2025)

5
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Bình Yên, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,15

Huyện Thạch 

Thất
Xã Bình Yên

Quyết định số 6471/QĐ-BCA-H01 ngày 05/9/2024 của Bộ công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở 

làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: 

(Tiến độ: 2024-2025)

6
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Hạ Bằng, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,21

Huyện Thạch 

Thất
Xã Hạ Bằng

Quyết định số 6471/QĐ-BCA-H01 ngày 05/9/2024 của Bộ công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở 

làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: 

(Tiến độ: 2024-2025)

7
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Phú Kim, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,24

Huyện Thạch 

Thất
Xã Phú Kim

Quyết định số 6471/QĐ-BCA-H01 ngày 05/9/2024 của Bộ công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở 

làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: 

(Tiến độ: 2024-2025)

8
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Lại Thượng, huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,19

Huyện Thạch 

Thất
Xã Lại Thượng

Quyết định số 6471/QĐ-BCA-H01 ngày 05/9/2024 của Bộ công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở 

làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội: 

(Tiến độ: 2024-2025)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 THUỘC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 67 LUẬT ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Quyết định số…...../QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

STT Danh mục công trình, dự án
Mã loại 

đất

Đại diện 

Cơ quan,

 tổ chức,

Diện tích 

kế hoạch

(ha)

Vị trí
Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)



9
Trụ sở làm việc công an xã Cần Kiệm 

thuộc Công an huyện Thạch Thất
CAN Bộ công an 0,10

Huyện Thạch 

Thất
Cần Kiệm

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công 

an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án Xây dựng Trụ sở 

làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiến độ: 

2022-2025

2 Các công trình, dự án đăng ký mới

1
Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân huyện Thạch Thất
TSC

Tòa án nhân 

dân huyện 

Thạch Thất

0,50
Huyện Thạch 

Thất

Thị trấn Liên 

Quan

Quyết định số 408/QĐ-TANDTC-ĐTVT ngày 17/10/2024 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất. 

(Tiến độ: 2024-2027)

10 2,16
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